	TÊN ĐƠN VỊ
CUNG CẤP DỊCH VỤ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /        
V/v báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ
	


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Kính gửi: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

I. Thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ:

- Tên đơn vị cung cấp dịch vụ: ………………………………………………………………….
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………...
- Loại hình và phương thức dịch vụ cung cấp (đánh dấu ϸ vào ô trong phù hợp)
	Tên dịch vụ
	Truyền hình quảng bá
	Truyền hình trả tiền

	Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số
	□
	□

	Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự
	□
	□

	Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số
	□
	□

	Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV
	□
	□

	Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh
	□
	□

	Dịch vụ truyền hình di động
	□
	□

	Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet
	□
	□

	…
	
	


II. Thời gian báo cáo: (Đánh dấu ϸ vào ô trống phù hợp)

- Báo cáo định kỳ lần 1 cho 6 tháng đầu năm (Từ …/…/20... - …/…/20...) □

- Báo cáo định kỳ lần 2 cho 12 tháng (Từ …/…/20… - …/.../20…) □

III. Nội dung báo cáo:

1. Chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ:

(Chấp hành: Đánh dấu (; Chưa chấp hành: Đánh dấu x)

- Thực hiện công bố chất lượng theo quy định □

- Xây dựng mục quản lý chất lượng trên website □

Đường liên kết (link) đến mục quản lý chất lượng: …………………………………………..

- Ban hành quy chế tự kiểm tra □

- Thực hiện giám sát dịch vụ thường xuyên □

- Thực hiện đo kiểm định ký □

2. Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ
- Đơn vị thực hiện đo kiểm: …………………………………………………...………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..…...
- Thời gian thực hiện đo kiểm: ………………………………………………………………….
- Địa điểm đo kiểm: ………… ………… (địa điểm đo kiểm 1).

Dịch vụ: …(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất)...
+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ………………………………………………
+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ……………………………………………………………….
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
	Mức công bố
	Kết quả đo kiểm trung bình
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai)...
+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ………………………………………………
+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ……………………………………………………………….
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
	Mức công bố
	Kết quả đo kiểm trung bình
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


…

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ …)
+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ………………………………………………
+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ………………………………………………………………. 

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
	Mức công bố
	Kết quả đo kiểm trung bình
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


- Địa điểm đo kiểm: ………. (địa điểm đo kiểm 2).

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ nhất)…
+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ………………………………………………
+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ………………………………………………………………. 

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
	Mức công bố
	Kết quả đo kiểm trung bình
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ hai)...
+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định: ………………………………………………
+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ……………………………………………………………….
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
	Mức công bố
	Kết quả đo kiểm trung bình
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


…

Dịch vụ: ...(tên dịch vụ phát thanh, truyền hình thứ …)
+ Số lượng mẫu đo kiểm tối thiểu theo quy định:……………………………………………….
+ Số lượng mẫu đo kiểm thực tế: ………………………………………………………………. 

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
	Mức công bố
	Kết quả đo kiểm trung bình
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


….

- Địa điểm đo kiểm: …………. (địa điểm đo kiểm…).

	
Nơi nhận:
- Như trên; 
- ….
- Lưu:
	………, ngày .... tháng .... năm ....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu/chữ ký số)





Lưu ý: Kết quả đo kiểm theo từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

